
Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 
của Bộ Tài chính) 

1. Mau số 01-MSNS-BTC: Mầu tờ khai đăng ký mã số đon vị có quan hệ với ngân sách dùng cho 
các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mẩu số: 01-MSNS-ẸTC 

Bộ, ngành; Tỉnh/TP:ẻ CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
DÙNG CHO DƠN VỊ Dự TOÁN, ĐƠN VỊ sử DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 

ĐƠN vị KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

1. Tên đơn vị: 

2. Loại hình đon vi: 

01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế 07- Doanh nghiệp Nhà nước 

02- Đon vị sự nghiệp nghiên cửu khoa học 08- Quỹ tài chính Nhà niróc ngoài ngân sách 

03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo 09- Ban quản lý dự án đầu tư 

04- Đon vị sự nghiệp y tế 10- Các đon vị được hỗ trợ ngân sách 

05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin 11- Đơn vị khác 

06- Đom vị quản lý hành chính 

3. Chương Ngân sách: [ I 

4. Cấp dự toán: • 

4.1. Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không? 

Không • Có • 

Nếu chọn "Có" đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị: 

4.2. Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không? 

Không • Có • 

Nếu chọn "Có" đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đon vị được đon vị giao dự toán kinh phí: 
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5. Đơn vị câp trên quản lý trực tiêp 

- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: 

- Mã số đon vị cấp trên quản lý trực tiếp: 

6. Văn bản thành lập đơn vị 

- Số văn bản: 

- Ngày ký văn bản: 

- Cơ quan ra văn bản: 

7. Địa điểm 

- Tỉnh, thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phưòng: 

- Số nhà, đường phố: 

8. Thông tin về ngưòi đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

- Họ và tên người đại diện: 

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 

- Email: 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỘ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(kỷ tên, đóng dấu) 



Mầu số 01-MSNS-BTC 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

Mẩu tò' khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử 
dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 

1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập. 

2. Loại hình đơn vị: Ghi mã số loại hình đơn vị tưong ứng vào trong ô 

3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số cùa Chương ngân sách tương ứng của đơn vị. 

4. Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán của đơn vị (cấp I, II, III, IV) 

4.1. Trả lòi câu hòi bằng cách tích {/) vào ô • tương ứng. Nếu chọn câu trả lòi "Có" đề nghị đơn vị ghi rõ 

tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm. 

4.2. Trả Iò'i câu hỏi bằng cách tích (^) vào ô • tương ứng. Nếu chọn câu trả lời ':CÓ" đề nghị đơn vị ghi rõ 

tên những đon vị đưọc đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Neu đơn vị giao dự toán kinh phí 
hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đon vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đon vị cấp dưó'i đề 
nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị. 

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp 

- Tên đơn vị cấp trên quàn lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đon vị câp trên quản lý trực tiêp. 

- Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách cùa đơn vị cấp trên quản 
lý trực tiếp. 

6. Văn bản thành lập đơn vị 

- Số văn bàn: số Quyết định hoặc số văn bản thành lập đơn vị. 

- Ngày ký văn bản: Ngày ký Quyết định hoặc ký văn bản thành lập đơn vị. 

- Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra Quyết định hoặc văn bản thành lập đơn vị. 

7. Địa điểm 

- Tinh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố. 

- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện/thành phố trực thuộc Tỉnh. 

- Xã, phường: Ghi rõ tên phường/xã/thị trấn. 

- Sổ nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ cùa đơn vị (nếu có). 
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8. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

- Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

- Điện thoại cơ quan: sổ điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

- Điện thoại di động: số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

- Emaiỉ: Ghi rõ địa chi Email của người kê khai. 

Đon vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin cùa ngưòi đại diện đon vị để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông 
tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã sổ và Thù trường đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành 
chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 07-MSNS-BTC đối với đơn vị 
thuộc ngân sách Trung ưong; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đon vị thuộc Ngân sách tinh; Pliòng Tài 

chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đon vị. 

Nếu đơn vị đồng thời là đon vị chù quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị khác có 
quan hệ với ngân sách (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận cũa đơn vị chủ quản, ngoài 
mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao họp lệ văn bản thành lập đơn vị và các văn bản cùa cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đon vị. 
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2. Mau số 02-MSNS-BTC: Mầu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho 
các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mấu số: 02-MSNS-BTC 

Bộ, ngành; Tỉnh/TP: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
DÙNG CHO CÁC Dự ÁN ĐẦU TƯ Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẨU TƯ 

lề Tên dự án đẩu tư: 

2. Dự án cấp trên (đối vói tiểu dự án): 

2.1. Tên dự án cấp trên: 

2.2. Mã dự án cấp trên: 

3. Chủ đầu tư: 

3.1. Tên chủ đầu tư: 

3.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

3.3. Địa chi chủ đầu tư: 

- Tinh, Thành phố: 

- Quận, huyện: Xã, phường: 

- Số nhà, đường phố: 

- Điện thoại (cố định hoặc di động): 

-  E m a i l :  

4. Ban quản lý dự án (nếu có): 

4.1. Tên Ban quản lý dự án: 

4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

4.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án: 

- Tinh, Thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phường: 

- Số nhà, đường phố: 

- Điện thoại: 

- Email: 

5. Cơ quan chủ quản cấp trên: 

5.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: 

5.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

6. Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

6.1. Cơ quan ra Quyết định/văn bản: 

6.2. Số Quyết định/văn bản: 

6.3. Ngày ra Quyết định/văn bản: 



6.4. Người ký Quyết định/văn bản: 

6.5Ễ Tổng kinh phí chuẩn bị đầu tư (nếu có): 

6.6. Nguồn vốn: 

Nguồn vốn Ti lệ nguồn vốn 

7. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS: 

7.1. Họ và tên người đại diện: 

7.2.Điện thoại cơ quan: 

7.3.Điện thoại di động: 

7.4. Email: 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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Mẩu số 02-MSNS-BTC 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

Mẩu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đẩu tư ở giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư 

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo Quyết định hoặc văn bản thông báo chủ 

trương đầu tư dự án. 

2. Dự án cấp trên 

2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên. 

2.2. Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có 

quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên. 

3. Chủ đầu tư 

3.1. Tèn chù đầu tư: Ghi rõ tên của chù đầu tư. 

3.2. Mã sổ đom vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đon vị có quan hệ với ngân sách cùa chủ đầu tư. 

3.3. Địa chi chù đầu tư: 

- Tinh, thành phố: Ghi rõ tên tinh/thành phố. 

- Quận, hiiyện: Ghi rõ tên quận/huyện. 

- Xã, phường: Ghi rõ tên xã/phường. 

- Số nhà, đường phố: Ghi chi tiết địa chi số nhà, đưòng phố cùa chù đầu tư (nếu có). 

- Điện thoại: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động. 

- Emaiỉ: Ghi rõ địa chỉ Email của đơn vị (nếu có). 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để 
quản lý dự án 

4.1. Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án. 

4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngán sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý 
dự án đầu tư. 

4.3. Địa chi Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chi Ban quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3. 

5. Cơ quan chủ quản cấp trên 

5.1. Tên cơ quan chù quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường họp chủ đầu tư đồng 
thời là cơ quan chù quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1. 

5.2. Mã sổ đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của CO' quan chủ 
quản cấp trên, trường họp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thi ghi mã số đơn vị có quan hệ với 

ngân sách cùa chủ đầu tư ở mục 3.2. 

6. Ouyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
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6.1. Cơ quan ra Quyết định/văn bân: Tên cơ quan ra Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án. 

6.2. Sổ Quyết định/văn bản: số Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư. 

<5.5. Ngày ra Quyết định/văn bùn: Ngày ký Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chù trương đầu 

6.4. Người kỷ Quyết định/văn bàn: Người ký Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu 

6.5. Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư (nếu 

6.6. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và ti lệ từng nguốn vốn đầu 
tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100% 

7ẽ Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

7.1. Họ và tên ììgười đại diệiT. Ngưòi đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

7.2. Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

7.3. Điện thoại di động: số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

7.4. Email: Ghi rõ địa chi Email của người đại diện kê khai. 

Đơn vị phái điền chính xác, đầy đủ thông tin cùa ngưòi đại diện đon vị đăng ký mã số để thực hiện tiếp 
nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 
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3. Mầu số 03-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho 
các dự án đầu tư ờ giai đoạn thực hiện dự án) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC 
ngàv 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mầu số: 03-MSNS-BTC 

Bộ, ngành; Tỉnh/TP: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TÒ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỔ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
DÙNG CHO CÁC Dự ÁN ĐÀU TƯ Ở GIAI ĐOẠN THựC HIỆN Dự ÁN 

1. Tên dự án đầu tư: 

2. Nhóm dự án đầu tư 

• Dự án quan trọng quốc gia • 

• Dự án nhóm A • 

3. Hình thức dự án 

• Xây dựng mói • Cải tạo mờ rộng • Cải tạo sửa chữa 

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành • Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực • Quản lý dự án của Tổng thầu xây dựng (EPC) 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án đối với • Thuê tư vấn quản lý dự án 
các dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A 
có công trình cấp đặc biệt, có áp dụng công nghệ 
cao 

5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án) 

5.1. Tên dự án cấp trên: 

5.2. Mã dự án cấp trên: 

6. Chủ đầu tư 

6.1. Tên chủ đầu tư: 

6.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

6.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tinh, thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phưòng: 

- Số nhà, đường phố: 

- Điện thoại: 

- Email: 

7. Ban quản lý dự án (nếu có) 

7.1. Tên Ban Quản lý dự án: 
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Dự án nhóm B 

Dự án nhóm c 



7.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

7.3. Địa chi Ban quản lý dự án: 

- Tỉnh, thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phường: 

- Số nhà, đường phố: 

- Điện thoại: 

- Email: 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên 

8.2. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: 

8.1. Mã số đon vị có quan hệ với ngân sách: 

9. Quyết định đầu tư 

9.1. Cơ quan ra quyết định: 

9.2. Số quyết định: 

9.3. Ngày quyết định: 

9.4. Người ký quyết định: 

9.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: 

9.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: 

9.7. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: 

Chi phí dự phòng: 

Chi phí quản lý dự án: 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 

Chi phí khác: 

9.8. Nguồn vốn đầu tư: 

o Chi phí xây dựng: o 

o Chi phí thiết bị: o 

o Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái o 

định cư: o 

Nguồn vốn Ti lệ nguồn vốn 

9.9. Địa điểm thực hiện dự án: 

Quốc gia Tỉnh, thành phố Quận, huyện Xã, phường 

9.10. Ngành kinh tế (nếu có): 



Mã ngành kinh tế Tên ngành kinh tế 

10. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

10.1. Họ và tên người đại diện: 

10.2. Điện thoại cơ quan: 

10.3. Điện thoại di động: 

10.4. Email: 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỘ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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Mầu số 03-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ã N  K Ê  K H A I  

Mẩu tờ khai đăng ký mã số đon vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư ở giai 
đoạn thực hiện dự án 

lể Tên dự án đầu tư: Ghi rỗ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định đầu tư. 

2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng. 

3ệ Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng. 

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực 

hiện dự án tương úng. 

5Ế Dự án cấp trên 

5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án 
cấp trên. 

5.2. Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn 
vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên. 

6Ề Chủ đầu tư 

6.1. Tên chù đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư. 

6.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cùa 
chủ đầu tư dự án. 

6.3. Địa chỉ chù đầu tư: 

- Tỉnh, thành pho -ế Ghi rõ tên tỉnh/thành phố. 

- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện. 

- Xã, phường: Ghi rõ tên xã/phường. 

- Số nhà, đường phổ: Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường phố của chủ đầu tư (nếu có). 

- Điện thoại: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động. 

- Email: Ghi rõ địa chỉ Email của đơn vị (nếu có). 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quàn lý dự án 
để quản lý dự án. 

7.1. Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án. 

7.2. Mã số đơn V/Ể có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của 
Ban quản lý dự án. 

7.3. Địa chỉ Ban quàn lý dự án: Kê khai rõ địa chi Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn 
kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên 

8.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ 
đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1. 
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8.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đon vị có quan hệ với ngân sách của cơ 
quan chủ quản cấp trên, trường họp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị 
có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 6.2. 

9ẵ Quyết định đầu tư 

9.1. Cơ qucm ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư. 

9.2. Số quyết định: số quyết định đầu tư. 

9.3. Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư. 

9.4. Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư. 

9.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu 

9.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu 

9.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một 
hoặc tất cả các loại chi phí. 

9.8. Nguồn von đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn 
vôn đẩu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%. 

9.9. Địa điểm thực hiện dụ án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan 
đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quậiVhuyện, 
xã/phường) nếu dự án được thực hiện ờ một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam. 

9.10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế ghi trong Quyết định đầu tư 
(nếu có). Mã và tên ngành kinh tế ghi theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ 
sung về hệ thống ngành kinh tế (nếu có). 

10. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

10.1. Họ và tên người đại diện\ Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

10.2. Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

10.3. Điện thoại di động-, số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

10.4. Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký mã số để thực 
hiện tiếp nhận, xừ lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 
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4. Mẩu số 04-MSNS-BTC: Mau Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mầu số: 04-MSNS-BTC 

Bộ, ngành; Tỉnh/TP: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO CHUYỂN GIAI ĐOẠN Dự ÁN ĐẦU TƯ 
DÙNG CHO CÁC Dự ÁN ĐÀU Tư 

Tên dự án đầu tư: 

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư: 

Địa chỉ Chủ đầu tư: 

Thông báo thay đổi/bổ sung chi tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ vói ngân sách dùng cho dự án đầu tư 
như sau: 

1. Nhóm dự án đàu tư 

• Dự án quan trọng quốc gia 

• Dự án nhóm A 

2. Hình thức dự án 

• Xây dựng mói • Cải tạo 

3Ề Hình thức quản lý thực hiện dự án 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án đối 
với các dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô 
nhóm A có công trình cấp đặc biệt, có áp dụng 
công nghệ cao 

4. Quyết định đầu tư 

4.1. Số quyết định: 

4.2. Cơ quan ra quyết định: 

4.3. Ngày quyết định: 

4.4. Người ký quyết định: 

4.5. Thời gian bắt đầu thực hiện: 

4.6. Thời gian hoàn thành dự án: : 

4.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 

o Chi phí xây dựng: o Chi phí dự phòng: 

o Chi phí thiết bị: o Chi phí quản lý dự án: 

• Dự án nhóm B 

• Dự án nhóm c 

mở rộng • Cải tạo sửa chữa 

• Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án 

• Quản lý dự án của Tổng thầu xây dựng (EPC) 

• Thuê tư vẩn quản lý dự án 
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o Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định o Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 

cu: o Chi phí khác: 

4.8. Nguồn vốn đầu tư: 

Nguồn vốn Tỉ lệ nguồn vốn 

4.9. Địa điểm thực hiện dự án: 

Quốc gia Tỉnh,thành phố Quận, huyện Xã, phường 

5. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

5.1. Họ và tên người đại diện: 

5.2. Điện thoại cơ quan: 

5.3. Điện thoại di động: 

5.4. Email: 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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Mẩu số 04-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  K Ê  K H A I  

Mầu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư 

lễ Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng. 

2. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hỉnh thức dự án tưong ứng. 

3. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án 

tương ứng. 

4. Quyết định đầu tư: 

4.1. Số qiiyết định: số quyết định đầu tư. 

4.2. Cơ quan ra qiíyết định: Tên cơ quan ra quyết định đẩu tư. 

4.3. Ngày CỊiiyết định: Ngày ký quyết định đầu tư. 

4.4. Người kỷ quyết định: Ngưòi ký quyết định đầu tư. 

4.5. Thờigicm bẳt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thòi gian bắt đầu thực hiện đưọc duyệt nếu có. 

4.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thò i gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có. 

4.7. Tông mức đau tư xây cỉịmg dự án: iMức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các 
loại chi phí. 

4.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết từng nguồn vốn, tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng tỷ lệ các nguồn 
vốn đầu tư này phải bằng 100%. 

4.9. Địa điếm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện 
Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được 
thực hiện ờ một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam. 

5. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

5.1. Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

5.2. Điện thoại cơ quan-, số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

5.3. Điện thoại di động: số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

5.4. Email. Ghi rõ địa chi Email cùa người đại diện kê khai. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin cùa người đại diện đon vị đăng kỷ mã số để thực hiện tiếp 
nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 
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5. Mau sô 05A-MSNS-BTC: Giấy chứng nhận mã sổ đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử 
(Dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách và các đon vị khác có quan hệ với ngân sách) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 Bộ Tài chính). 

Mầu số: 05A-MSNS-BTC 

CO QUAN TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
MÃ SÓ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH ĐIỆN TỬ 

(Dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, 
đơn vị khác có quan hệ với ngân sách) 

MÃ SỐ 

TÊN ĐƠN VỊ 

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ 

Cơ QUAN CHỦ QUẢN 

Nơi in mã vạch 

17 



Mầu số 05B-MSNS-BTC: Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sử dụng điện 
tử (Dùng cho các dự án đầu tư) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 
17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mẩu số: 05B-MSNS-BTC 

Cơ QUAN TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH ĐIỆN TỬ 

(Dùng cho dự án đầu tư) 

MÃ SỐ 

TÊN Dự ÁN ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐÀU TƯ 

ĐỊA CHỈ CHỦ ĐẰU TƯ 

Nơi in mã vạch 

18 



6. Mẫu sô 06-MSNS-BTC: Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mẩu số 06-MSNS-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO 

THAY ĐỎI THÔNG TIN MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

1. Tên Đơn vị/Dự án đầu tư: 

2. Mã số ĐVQHNS đã được cấp: 

3. Địa chỉ Đơn vị/Chủ đầu tư: 

Đơn vị xin thông báo thay đổi thông tin chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân 
sách như sau: 

STT Chỉ tiêu thay đổi 
(1) 

Thông tin đăng ký cũ 

(2) 

Thông tin đăng ký mới 
(3) 

1 Ví dụ 1: Tiêu chí số 4: cấp dự toán Cấp dự toán: 3 Cấp dự toán: 2 

2 

4. Thông tin về người đại diện đăng ký thay đổi thông tin mã số ĐVQHNS 

4.1. Họ và tên người đại diện: 

4.2. Điện thoại cơ quan: 

4.3. Điện thoại di động: 

4.4. Email: 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỘ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đỏng dấu) 
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Mẩu số 06-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  K Ê  K H A I  

Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

1. Tên Đơn vị /Dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đù tên đon vị hoặc tên chù đầu tư theo quyết định thành 

2. Mã số ĐVQHNS đã được cấp: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp cho đơn vị 

hoặc cho dự án đầu tư. 

3. Địa chi Đơn vị/Chủ đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đù chi tiết địa chỉ cùa đon vị, hoặc chủ đầu tư. 

- Cột (1): Chi tiêu ghi tương úng trên các mẫu Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số ĐVQHNS gần nhất. 

- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mói thay đổi. 

4. Thông tin về người đại diện đăng ký thay đổi thông tin mã số ĐVQHNS 

4.1. Họ và tên người đại diện: ngưòi đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

4.2. Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

4.3. Điện thoại di động: số điện thoại di động cùa người đại diện kê khai. 

4.4. Email: Ghi rõ địa chì Email cùa người đại diện kê khai thay đổi thông tin mã sổ. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin cùa người đại diện đơn vị đăng ký thay đổi thông tin về mã sổ 
để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã sổ ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 
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7. Mầu số 07-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hộ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự 
toán) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mầu số 07-MSNS-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN VỊ ĐÈ NGIIỊ 
CÁP MẢ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HẸ VỚI NGAN SÁCH 

(Dừng cho đơn vị Chủ quản xác nhận ) 
1. Bộ, ngành; Tỉnh/thành phố: 
2. Sổ lượng đơn vị: 

STT Tên 3o'n vị 
Loại 

hình đon vị 
Chuông 

ngân sách 
Cấp 

dự toán 

Đo'n vi 
câp trẽn quản lý 

trực tiếp 

Đia điểm 

STT Tên 3o'n vị 
Loại 

hình đon vị 
Chuông 

ngân sách 
Cấp 

dự toán 

Đo'n vi 
câp trẽn quản lý 

trực tiếp 
Tĩnh/ 

thành phổ 
Quận/ 
huyện Xĩi/ph irờng 

ỉ 

2 

Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG CO QUAN CHỦ QUẢN XÁC NHẬN 
(Ký tên, đỏng dấu) 



8. Mau số 08-MSNS-BTC: Bàng thống kê các đơn vị có quan hệ với ngân sách ngừng hoạt động 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mấu số: 08-MSNS-BTC 

KBNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
NGỪNG HOẠT ĐỘNG NĂM 

1. Danh sách các đơn vị không có dự toán kinh phí, không tiến hành giao dịch tại KBNN 

trong năm. 

STT Tên đon vị Mã số đơn vị có quan hệ 
với ngân sách Ghi chú 

1 
2 

2. Danh sách dự án đầu tư đã tất toán tài khoản trong năm. 

STT Dự án đầu tư Mã sô đơn vị có quan hệ 
với ngân sách Ghi chú 

1 
2 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đóng dấu) 
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9. Mau số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mấu số 09-MSNS-BTC 

Cục Tin học và Thống kê tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Hoặc Sở Tài chính Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIÁY BIÊN NHẬN HÒ sơ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐVQHNS 

1. Tên đơn vị: 

2. Tên đơn vị chủ quản: 

3. Họ và tên cán bộ đến đăng ký: 

4. Tình trạng hô sơ: 1 1 Hồ sơ đủ • Hồ sơ thiếu 

5. Hồ sơ cần bổ sung (Nếu hồ sơ thiếu): 

6. Ngày trả Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử: 

7. Điện thoại hỗ trợ của cơ quan tài chính nơi cấp mã số ĐVQHNS: 

8. Tài khoản đăng nhập Dịch vụ công tra cứu két quả đăng ký mã số: 

, ngày tháng năm 

Người nhận hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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